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     Trường TH Đặng Xá                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


          Số: 146 /KH ​– HĐTV                                                           Đặng Xá, ngày 18 tháng 11 năm 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN


Năm học: 2020 – 2021

I/ CĂN CỨ VỀ PHÁP LÝ

   - Căn cứ thông tư Liên Bộ số 30/TT-LB ngày 26/07/1990 về hướng dẫn quản lý vốn sự nghiệp đầu tư cho giáo dục phổ thông; 

    - Căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ-BGD & ĐT ngày 02/01/2003 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;
    - Căn cứ công văn số 1185/PGD&ĐT ngày 17/12/2004 về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

   - Căn cứ hướng dẫn số 331/PGD&ĐT ngày 17/11/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2020 – 2021;

   - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và tình hình thực tế của trường Tiểu học Đặng Xá, thư viện trường Tiểu học Đặng Xá xây dựng kế hoạch công tác thư viện với những nội dung cụ thể sau:

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THƯ VIỆN
 1/ Tình hình chung của nhà trường:

  - Tổng số lớp: 24                          Số học sinh: 962
 + Khối 1 gồm 5 lớp                       Số học sinh: 198
 + Khối 2 gồm 5 lớp                       Số học sinh: 196
 + Khối 3 gồm 6 lớp                       Số học sinh: 239 

 + Khối 4 gồm 4 lớp                       Số học sinh: 181
 + Khối 5 gồm 4 lớp                       Số học sinh: 148
 - Tổng số CBGVNV: 45 đ/c trong đó có 39 biên chế và 6 GV, NV hợp đồng
 - Hiệu trưởng: Lê Lệ Hằng 
 - Hiệu phó:      Nguyễn Thị Hạnh 
 - Giám hiệu phụ trách thư viện: Nguyễn Thị Hạnh 
 - Cán bộ phụ trách thư viện:      Dương Thị Việt
 2/ Thuận lợi:
  - Năm 2019 - 2020 thư viện trường tiếp tục đạt danh hiệu thư viện Tiên tiến.

  - Được sự quan tâm của BGH cộng với phong trào đọc sách của học sinh, hoạt động của  thư viện trường luôn diễn ra với nhiều hình thức phong phú.
  - Cuối năm học 2019 – 2020 nhận được công văn chỉ đạo của SGD và của Phòng, tổ công tác thư viện đã triển khai tốt việc mua SGK phục vụ năm học mới cho học sinh trong trường. Kết quả đã cung cấp đầy đủ với số lượng cao SGK cho các em có nhu cầu mua sách đầu năm học.
 - Được BGH, tập thể giáo viên, phụ huynh học sinh quan tâm và ủng hộ bộ âm ly loa đài và   bộ máy chiếu máy tính cho phòng đọc thư viện.

 - Phòng đọc của giáo viên và học sinh được sắp xếp gọn gàng, đủ bàn ghế đảm bảo đạt tiêu chuẩn ánh sáng cho giáo viên và học sinh đọc sách và nghiên cứu tài liệu.
 - Trang thiết bị cho công tác thư viện dần đầy đủ. 

 - Trường học 2 buổi/ ngày nên có điều kiện tổ chức các hoạt động TV cho GV và HS.

 - Cán bộ thư viện nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

 3/ Khó khăn:

 - Bên cạnh những thuận lợi trên thì thư viện trường vẫn còn nhiều hạn chế như: Phòng đọc được đặt trên tầng 2 nên việc đi lại không thuận tiện cho giáo viên và học sinh.
  - Kinh phí nhà trường còn ít nên khó khăn trong việc bổ sung vốn tài liệu, đặc biệt là công tác tổ chức các hoạt động. 

  - Đang trong giai đoạn thay sách nên cũng hạn chế mua mà chỉ tu bổ các chủng loại sách trong thư viện, số lượng sách tham khảo còn ít, số lượng sách các loại chưa đáp ứng được nhu cầu của giáo viên và học sinh. 
 - Nhận thức của nhân dân còn thấp nên ảnh hưởng đến một số phong trào ủng hộ, quyên góp sách cũ cho thư viện.

III/ MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM NĂM HỌC: 2020 – 2021
  1. Mục tiêu và phương hướng chung:
  - Năm học 2020 – 2021 thư viện đăng ký danh hiệu thư viện tiên tiến.
  - Cần đạt mục tiêu chung trên địa bàn huyện Gia Lâm theo hướng “chuẩn hóa, thân thiện và hiện đại đáp ứng hội nhập Quốc tế ” tích cực đổi mới công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường học gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.
2. Mục tiêu, phương hướng cụ thể:

a/ Đầu tư kinh phí cho thư viện

- Căn cứ vào kế hoạch động thư viện năm học 2020 -2021 và để hoạt động thư viện được   thực hiện tốt và phát triển thư viện cần bổ sung một số sách và dụng cụ sau:

- Kinh phí cấp theo thông tư 30/TTLB khoảng 2-3% là: 86.360.000 đồng

- Nguồn kinh phí xã hội hóa (sách tặng biếu, hs ủng hộ: khoảng 5.000.000 đồng

- Dự trù mua tài liệu thư viện:

+ Mua STK, SNV, truyện :                    12.000.000 đồng

+ Mua báo tạp chí thư viện:                   15.000.000 đồng

+ Chi các hoạt động khác: (sửa chữa CSVC, bổ sung ĐDDH và hoạt động tuyên truyền khác):                                                      59.360.000 đồng.                    
b/ Những biện pháp tổ chức hoạt động thư viện
1. Về cơ sở vật chất: 
 + Trang trí phòng đọc.
 + Bổ sung thêm một số trang thiết bị chuyên dùng.
 + Lắp mạng cho thư viện để sử dụng và cập nhập thông tin hàng ngày.
 2. Về sách, báo, tạp chí:
 + Bổ sung SGK, SNV, STK cho phong phú. 
 + Đáp ứng đầy đủ sách nghiệp vụ, sách tham khảo cho giáo viên giảng dạy. Đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để học tập.
+ Báo, tạp chí: Đặt các loại báo, tạp chí phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của giáo vên và học sinh.

 3. Nghiệp vụ:
  - Xử lý sách, báo, tạp chí nhập kho trước khi cho mượn.
  - Có nội quy phòng thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng sách, báo, tạp chí của thư viện.
  - Biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
  - Mở đầy đủ các loại sổ sách của thư viện.
4. Về tổ chức hoạt động:
  - Giữ vững thư viện đạt thư viện Tiên tiến.
  - Tổ chức tốt các hoạt động nhằm thu hút 100% giáo viên và học sinh đến thư viện đọc

sách, báo, tìm tư liệu hàng ngày.
 - Rèn cho học sinh thói quen đọc sách để trợ giúp cho các môn học.

 - Đảm bảo đầy đủ các loại sách, báo và các loại hình tài liệu khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. 

 -Thu hút học sinh toàn trường hưởng ứng và tham gia các hoạt động do Đội thiếu niên tiền phong tổ chức thông qua việc đọc sách, báo.
 - Có kế hoạch và sử dụng đúng nguồn kinh phí dành cho thư viện theo thông tư 30 TTLB.
 - Tuyên truyền giới thiệu sách vào giờ chào cờ của tuần đầu trong tháng (mỗi tháng 1 lần).
 - Ứng dụng CNTT trong công tác thư viện: Bố trí máy tính có kết nối Internet thường xuyên trong TV.
 - Cuối HKI và cuối năm tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo nộp cho Hiệu trưởng và nộp về phòng Giáo dục.

 - Cuối năm thu hồi toàn bộ sách, báo sau đó tiến hành kiểm kê. Căn cứ tình hình kho sách làm kế hoạch bổ sung sách cho năm học mới.
IV/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
  - Thành lập tổ công tác thư viện theo Quyết định 61/QĐBGD&ĐT và phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên.
 - Căn cứ vào số tiền chi cho thư viện làm kế hoạch trình BGH để mua bổ sung.
 - Kết hợp với TPT cho học sinh tuyên truyền giới thiệu sách vào giờ chào cờ của đầu tuần trong tháng.
 - Tuyên truyền vận động giáo viên và học sinh quyên góp, ủng hộ sách cho tư sách dùng chung của thư viện.
- Tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ các bạn học sinh trên mọi miền đất nước khi có nhu cầu về sách vở đồ dùng học tập khi cần.

 - Tham gia họp với các tổ chuyên môn để giới thiệu và thống kê nhu cầu sách, báo, tài liệu của giáo viên từ đó có kế hoạch cụ thể để bổ sung sách. 
 - Hướng dẫn học sinh sử dụng sách, báo, tài liệu của thư viện.
 - Quan tâm đến các đối tượng là con thương binh, gia đình liệt sĩ, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay từ đầu năm học để cho các em mượn sách và tặng sách mới. 
V/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ CỦA TỪNG THÁNG:
	Tháng
	Nội dung hoạt động
	Biện pháp thực  hiện
	Người thực hiện

	8
	Củng cố và bổ sung SGK mới, cho GV và HS mượn sách đầu năm học. 

Thành lập TCTTV, lịch làm việc của thư viện.

Làm hồ sơ sổ sách theo quy định. 

Thực hiện xử lý kĩ thuật tài liệu.
	Sắp xếp lại kho sách, phòng đọc, lên kế hoạch mua bổ sung sách mới.

Đề xuất với BGH v/v ký QĐ thành lập TCTTV, lịch làm việc của TV.
Cập nhật sổ sách hàng ngày

Tiến hành vệ sinh toàn bộ kho sách
	CBTV

BGH + CBTV

CBTV

CBTV



	9
	Kiểm tra SGK học sinh

Họp TCTTV

Thực hiện xử lý kỹ thuật tài liệu.

Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.
Triển khai mua bổ sung STK đợt 1

Phát hành thẻ mượn

Đăng ký danh hiệu thư viện
	Phối hợp với GVCN rà soát tới tất cả các em học sinh.

Họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ

Phân công các thành viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp với Đội tuyên truyền dưới cờ.

Dựa vào nguồn kinh phí của nhà trường và tình hình kho sách lên kế hoạch bổ sung.

Phát hành tới 100% và học sinh dưới cờ.

Đề xuất với BGH đăng ký danh hiệu TV.
	TCTTV

TCTTV

CBTV + GVCN

CBTV + TPT

CBTV + GVCN
CBTV

BGH  + CBTV

	 10
	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sổ sách.
Tiếp tục mua bổ sung sách TK mới.  
Giới thiệu sách theo chủ đề 

Lập kế hoạch trưng bày giới thiệu sách.
Tự kiểm tra thư viện theo mẫu 

Tổ chức sưu tầm tài liệu biên soạn thư mục.
	Hoàn thiện theo đúng quy định.
Tổ chức cho GV đăng ký theo danh mục.
Phối hợp với TPT giới thiệu dưới cờ

Lập kế hoạch và đề nghị BGH duyệt.
Kết hợp với GV, HS sưu tầm tài liệu biên soạn thư mục


	CBTV

CBTV + GV

CBTV + TPT

CBTV

CBTV

CBTV + GV

	11
	Giới thiệu sách theo chủ điểm 20 – 11

Phối hợp tổ chức hoạt động.

Tiếp tục bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu.
Xây dựng thư mục phục vụ giảng dạy và học tập

Chuẩn bị tài liệu cho GV và HS ôn tập kỳ I.
	Tổ chức giới thiệu dưới cờ

Phối hợp với Đội tổ chức trưng bày giới thiệu sách.

Phân công các thành viên trong tổ phối hợp thực hiện.
Thu thập tài liệu của GV, HS xây dựng thư mục

Chuẩn bị tài liệu tới tất cả GV, HS.
	TCTTV

TCTTV

TCTTV + GV + HS

CBTV

	12
	Phát hành SGK học kỳ II

Họp TCTTV

Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu

Tổ chức trưng bày giới thiệu sách  

Tiếp tục xây dựng thư mục sách 

Tiếp tục mua bổ sung sách mới 

cho thư viện

Kiểm tra đánh giá HĐTV, báo cáo kết quả.


	Kết hợp với GVCN phát hành tới học sinh. 

Họp sơ kết công tác học kỳ I

Phân công các thành viên trong TCTTV

Trưng bày sách tại phòng đọc

Kết hợp với GV, HS sưu tầm tài liệu xây dựng thư mục

Dựa vào nguồn kinh phí và thực tế  để mua  sách bổ sung 

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên. 
	CBTV + GVCN

TCTTV

TCTTV

CBTV

CBTV+ GV

CBTV

BGH + TCTTV

	1 + 2
	Triển khai mua sách TK học kỳ II.
Phát động phong trào quyên góp sách ủng hộ thư viện.
Tiếp tục xử lý kỹ thuật TL

Tiếp tục phục vụ bạn đọc

Giới thiệu sách theo chủ đề chào mừng ngày thành lập ĐCSVN 3/2.
	Triển khai mua bổ sung theo đúng danh mục STK.
Phối hợp với Đội phát động phong trào. 

Phối hợp TCTTV thực hiện

Mở cửa đúng giờ

Phối hợp với Đội tổ chức các hình thức thu hút HS như thi kể chuyện về Bác Hồ.
	CBTV + GV

CTTV + TPT

TCTTV

CBTV

CBTV + TPT



	3
	Chuẩn bị sách phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ II

Họp TCTTV

Tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật tài liệu mới

Tổ chức trưng bày giới thiệu sách nhân ngày 8/3 và 26/3.
Chuẩn bị tài liệu phục vụ bạn đọc ngày 30/4.

Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra thư viện theo kế hoạch của Sở GD. 
	Kết hợp với GV bộ môn chọn tài liệu cho việc ôn tập

Sơ kết công tác TV tháng 1,2,3.

Phân công cho từng thành viên trong tổ thực hiện.
Kết hợp với Liên đội tổ chức và tuyên truyền dưới cờ.
Lựa chọn sách, báo trong TV hoặc trên mạng Internet.

Tổ chức kiểm tra TV theo mẫu biên bản do Sở GD quy định.
	CBTV + GVCN 

TCTTV

TCTTV
TPT + GV

BGH + CBTV

CBTV+ TPT

CBTV

	4
	Tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật tài liệu.
Tổ chức giới thiệu sách  ngày 30/4

Chuẩn bị tài liệu phục vụ bạn đọc nhân kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5

Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu SGK phục vụ năm học mới. Kết hợp với việc vận động HS dùng lại SGK cũ, tích cực xây dựng tủ sách dùng chung. 

Tổ chức trưng bày giới thiệu sách nhân ngày Quốc tế lao động 1/5.
	Tìm mua ở các siêu thị sách, phân công các thành viên trong TCTTV thực hiện 

Lựa chọn tài liệu trong thư viện, trên mạng Internet để giới thiệu tới toàn thể GV và HS

Chủ động liên hệ với Phòng GD, công ty sách để nắm danh mục, giá sách, phiếu ưu tiên giảm giá, lên  kế hoạch đặt sách 

Tuyên truyền dưới cờ, trưng bày sách tại phòng đọc.
	TCTTV

CBTV

CBTV

CBTV

CBTV + TPT



	5
	Kiểm tra đánh giá công tác thư viện, báo cáo BGH

Tiếp tục giới thiệu hướng dẫn HS sử dụng sách phục vụ ôn tập cuối năm.
Thu hồi sách cho mượn, xử lý kho sách và các trang thiết bị của thư viện.
Tổng kết công tác thư viện báo cáo PGD. 

Tổ chức quyên góp sách cũ cho thư viện. 

Giới thiệu và phát hành sách phục vụ năm học mới.
	TCTTV kết hợp với BGH thực hiện.
Kết hợp với GV bộ môn phổ biến tới tất cả HS 

Phân công các thành viên trong TCTTV cùng thực hiện 

Họp TCTTV

Phối hợp với GVCN, Đội tuyên truyền ý nghĩa của việc quyên góp sách. 

Kết hợp với GVCN, hội CMHS.
	BGH + TCTTV

CBTV + GV

TCTTV

TCTTV

CBTV+ GVCN + TPT

CBTV + GVCN

	6

	Kiểm kê tài liệu, tài sản và các thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè.

Phát sách giáo khoa cho học sinh đã đăng ký.
	Kết hợp với thành viên của tổ.
	CBTV + GVCN + TCTTV


 - Trên đây chỉ là kế hoạch được thể chế cụ thể, trong quá trình thực hiện còn có thể phát sinh. Khi đó nhà trường và phòng thư viện sẽ có kế hoạch kịp thời.

              BGH duyệt kế hoạch                                                      Lập kế hoạch

                                                                                                            CBTV             

                   Lê Lệ Hằng                                                            Dương Thị Việt
THUC HIEN TU TUAN 28
	Thứ


	Tiết
	Thời gian/ tiết
	Thành phần
	Hoạt động

	Từ thứ 2- thứ 6
	
	Sáng 8h- 11h15

Chiều 14- 16h45
	Phụ trách thư viện
	Mượn  trả sách

Đọc và nghiên cứu tài liệu và truy cập mạng

	Thứ 2
	3

4

5

6

7

8
	1E/

1A/

3B/

1B/

3G/

4D/
	Thủ thư + nhóm  hs
	Mượn trả sách

Hoạt động các nhóm

	Thứ 3
	5

6

7
	4A/

2A/

4C/


	Thủ thư + nhóm  hs
	Mượn trả sách

Hoạt động các nhóm

	Thứ 4
	2

3

4

5

6

7

8
	2C/

1D/

3D/

2B/

1C/

4B/

2E/
	Thủ thư + nhóm  hs
	Mượn trả sách

Hoạt động các nhóm

	Thứ 5
	4

5

6

7


	2D/

3C/

5B/

5A/


	Thủ thư + nhóm  hs
	Mượn trả sách

Hoạt động các nhóm

	Thứ 6
	3

4

5

6
	3E/

3A/

5C/

5D/


	Thủ thư + nhóm  hs
	Mượn trả sách

Hoạt động các nhóm
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